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Chương 1 Nguyên tắc chung 

1.1.  Mục đích  

Hướng dẫn này chỉ ra các bước triển khai cần làm khi lập thông tin TI-QCL trên hệ thống 

GiQ cho các vấn đề  Genpo/Distributor đã thông tin cho HVN qua QIC dựa trên báo cáo kết quả 

điều tra của Phòng chất lượng và kết quả kiểm tra phụ tùng của MOQAD, nhằm đảm bảo phát 

hành đủ thông tin và đúng thời hạn quy định.  

1.2.   Phạm vi áp dụng 

 Hướng dẫn này áp dụng cho nhân viên phòng Dịch vụ khách hàng xe máy khi phát hành 

thông tin TI-QCL  

1.3.   Định nghĩa thuật ngữ 

STT Thuật ngữ Định nghĩa 

1 TI/QCL Thông tin kỹ thuật/Kết quả trả lời đóng QIC 

2 GiQ Hệ thống thông tin chất lượng toàn cầu của Honda 

3 Genpo/Distributor Đơn vị phân phối sản phẩm của Honda Việt Nam 

4 QIC Yêu cầu cải tiến chất lượng 

5 QIS Thông tin cải tiến chất lượng 

6 MOQAD Bộ phận bảo đảm chất lượng của Honda Motor 

7 HVN Công ty Honda Việt Nam 

8 AQC Ủy ban chất lượng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương 

9 GQC Ủy ban chất lượng toàn cầu  

10 Market Action Hoạt động xử lý thị trường – liên quan tới Recall/PUD 

11 Recall 

Triệu hồi sản phẩm –  Khi sản phẩm không phù hợp với 

quy định về an toàn, tiêu chuẩn khí thải,vv, của luật pháp 

hiện hành của nước sở tại 

12 PUD 

Cải tiến sản phẩm – Mức độ thấp hơn Recall, nhưng vấn 

đề lỗi làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của sản phẩm trên 

thị trường 
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Chương 2 Hệ thống 

2.1. Hệ thống quản lý 

Người chịu trách nhiệm về nội dung thông tin TI-QCL và thời hạn phát hành thông tin là 

trưởng phòng Dịch vụ. 

Thông tin TI-QCL phải được phát hành và phê duyệt của trưởng phòng Dịch vụ trên GiQ 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được QIS từ phòng Chất lượng trên hệ thống 

GiQ. 

Thông tin TI-QCL được phát hành theo tỉ lệ 1:1, mỗi QIC cần phát hành một TI-QCL. 

2.2. Vai trò và trách nhiệm 

Trưởng phòng Dịch vụ chị định người phụ trách theo dõi, xác nhận và quản lý tiến độ 

phát hành TI-QCL.  

Trưởng phòng Dịch vụ là người chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung phát hành trên bản 

giấy và hệ thống GiQ. 
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Chương 3 Các bước tiến hành 

3.1.1. Với trường hợp QC quyết định không lập QIS từ bước Action Decision 

           Trường hợp HVN-QC trả lời QIC bằng Replysheet, QIC sẽ được trả về phía CS với nội 

dung từ chối dưới dạng code (tham khảo phụ lục để biết chi tiết). QIC sẽ được đóng dưới dạng 

QCL (sẽ được nói ở phần sau) 

3.1.2. Kiểm tra các QIS cần phát hành TI-QCL 

  Hàng ngày, người phụ trách cần kiểm tra hệ thống GiQ để xác nhận xem có QIS nào mới 

cần phát hành thông tin TI-QCL hay không. Nếu có QIS mới thì chia cho các thành viên trong 

nhóm kiểm tra và phát hành. Đồng thời cũng kiểm tra tiến độ phát hành hàng ngày đối với các 

QIS đã chia cho thành viên phụ trách để đảm bảo phát hành đúng thời hạn. 

 

3.2. Quyết định phát hành TI/QCL 

 Người thực hiện lựa chọn thông tin QIS cần phát hành TI-QCL, sau đó xác nhận kỹ nội dung 

của QIS và lựa chọn quyết định phát hành theo hướng dẫn bên dưới. Lưu ý riêng với thị trường 

Nhật Bản cần tham khảo cả thông tin kết quả kiểm tra phụ tùng của MOQAD trong tài liệu ‘’[HVN] 

Primary Check Result’’. 

 - Create TI: Khi QIS có đối sách cải tiến trong sản xuất. 

 - Created QCL: Khi không rõ nguyên nhân hoặc không thể điều tra được nguyên nhân. 

 - Reject: Khi nhận thấy kế quả điều tra không phù hợp, thiếu thông tin. 

 Sau khi lựa chọn phát hành, người thực hiện tiến hành xin phê duyệt cho quyết định đó ‘’Req. 

Appr.’’ 
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3.3. Nhập thông tin TI-QCL 

 Sau khi xin phê duyệt quyết định phát hành TI-QCL, người thực hiện lựa chọn thông tin phát 

hành để nhập thông tin cho TI-QCL theo các Tab trên GiQ. 

1. Nhập thông tin cho Basic tab 

 

Ở mục này người thực hiện cần nhập thông tin vào các trường dữ liệu sau: 

 - QIC#: Hệ thống sẽ tự động trích dẫn QIC tương ứng với QIS phát hành thông tin. Trường 

hợp phát hành ‘ Create Self TI’’ mục này sẽ để trống. 

 - Category:  Ở mục này hệ thống GiQ sẽ mặc định là ‘’MC and SC’’ đầu tiên trong list lựa 

chọn cho mọi TI-QCL. Khi phát hành thông tin cho trường hợp Recall/PUD thì cần lựa chọn ‘’MC 

and SC’’ thứ hai. 

      

 - Issue version: Chọn ‘’Final’’ 

1 

2 
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 - TI/QCL code: Chọn ‘’Edit’’ để lựa chọn code cho TI-QCL. Lưu ý code cho TI/QCL phải 

tương ứng với nội dung kết quả điều tra trong QIS. Sau khi tích chọn code, người thực hiện 

chọn ‘’Add’’ và ‘’Save’’ để lưu code đã lựa chọn. 

 

 - Model: Sẽ tự động trích dẫn theo model trong QIC tương ứng. Trong trường hợp phát 

hành ‘’Create Self TI’’, người thực hiện phải nhập lại thông tin model phát hành TI-QCL. 

2. Nhập thông tin cho Attn tab 

 

- DIST: Mã và tên Genpo/Distributor nhận thông tin TI-QCL, hệ thống sẽ tự động trích dẫn theo 

số QIC. Trong trường hợp phát hành ‘’Create Self TI’’, người thực hiện chọn ‘’Select’’ để lựa 

chọn thông tin Genpo/Distributor nhận thông tin TI-QCL. 

- Distribution Level: Mục này có 03 lựa chọn như bên dưới, tuy nhiên thường lựa chọn là 

‘’Distributor only’’ hoặc ‘’As necessary’’, đối với TI cho việc recall/PUD thì chọn cấp độ ‘’ Issue 

Bulletin’’. 
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 - Chọn ‘’Distributor only’’: Không cần thông báo cho Genpo 

 - Chọn ‘’As necessary’’: Cần thông báo cho Genpo. 

 - Chọn ‘’Issue Bulletin’’: Phát hành ‘’Bulletin’’ và thông báo cho Genpo. 

 

3. Nhập thông tin cho C/M info tab 

 

Ở tab này phần ‘’Symptom’’ là bắt buộc khi phát hành TI-QCL, khi phát hành TI thì phải nhập 

thông tin vào mục ‘’Cause’’ và ‘’ Countermeasure’’, khi phát hành QCL thì cần nhập thông tin 

vào mục ‘’Comment for QCL’’. 

- Symptom: Phần này sẽ tự động cập nhật thông tin symptom theo QIC đính kèm nếu có (lưu ý 

giữ nguyên nội dung symptom của QIC), trường hợp phát hành ‘’ Create self TI’’ thì cần nhập 

thông tin hiện trạng vấn đề vào nội dung ‘’Symptom’’. 

- Cause: Ghi lại nguyên nhân của vấn đề đã được đề cập trong phần ‘’Symptom’’.  

- Countermeasure: Ghi lại đối sách áp dụng trên dây truyền sản xuất cho vấn đề đã đề cập ở 

‘’Symptom’’.  

SYMPTOM 

CAUSE 

COUNTERMEASURE 

COMMENT 
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- Comment (for QCL): Ở phần này sẽ ghi lại tóm tắt kết quả điều tra và kết luận về nguyên nhân 

của vấn đề đã đề cập ở ‘Symptom’’. 

4. Nhập thông tin cho C/M Application tab 

Ghi lại thông tin đối sách áp dụng trong dây truyền sản xuất tương ứng với model đã chọn ở 

‘’Basic tab’’. 

Lưu ý ghi đầy đủ thông tin đối sách áp dụng: Ngày tháng áp dụng đối sách, model áp dụng, kiển 

loại, số khung/số máy áp dụng đối sách. 

 

5. Nhập thông tin cho ‘’Repair method tab’’ 

 

Khi phát hành TI cần nhập đủ thông tin cho cả hai mục ‘’Market treat’’ và ‘’Repair Method’’, khi 

phát hành QCL chỉ cần nhập thông tin vào phần ‘’Market treat’’. 

- Market treat: Ghi lại hướng dẫn xử lý thị nếu gặp trường hợp tương tự. 

- Repair Method: Biện pháp sửa chữa, khắc phục cho vấn đề đã đề cập. 

6. Nhập thông tin cho ‘’Parts tab’’ 

- Khi phát hành QCL thì không cần nhập thông tin ở phần này. 

- Nhập đầy đủ thông tin phụ tùng cần thay thế/sửa chữa như hướng dẫn ở phần ‘’Repair Method’’, 

bao gồm mã số phụ tùng, tên phụ tùng, số lượng (nếu có). 

Market treatment 

Repair Method 
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7. Nhập thông tin cho ‘’Warranty tab’’ 

 

- Khi phát hành QCL thì bỏ qua phần này. 

- Lưa chọn Warranty Application:  Click vào dấu tam giác sổ xuống để lựa chọn 

  - Ordinary: Bảo hành thông thường. 

  - Recall/PUD: Triệu hồi. 

  - Extend warranty: Kéo dài thời hạn bảo hành. 

  - No warranty: Không bảo hành. 

- Claim type: Click vào dấu tam giác sổ xuống đề lựa chọn: 

  - 000 Standard warranty: Bảo hành thông thường. 

  - 002 Recall/PUD: Triệu hồi. 
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- Symptom code: Chọn ‘’Select’’ để lựa chọn mã hiện tượng tương ứng với vấn đề đã được đề 

cập ở ‘Symptom’’ hoặc mã đã được liệt kê ở QIC. 

Lưu ý: Sau khi đã nhập đủ thông tin ở phần này cần chọn  để lưu lại các nội dung 

đã nhập, sau đó tiến hành tải về bản word để trình quản lý phê duyệt. Nếu quản 

lý có yêu cầu chỉnh sửa nội dung nào thì cần sửa lại nội dung tương ứng trên GiQ sau đó lặp lại 

quy trình: “Lưu trữ’’ => ‘’Tải bản word’’ => ‘’Xin phê duyệt của quản lý’’. Nếu quản lý đồng ý với 

nội dung đã phát hành thì tiến hành chọn ‘’Get Doc’’   để lấy số của 

T-QCL sau đó lựa chọn ‘’Save/Refesh’’ và ‘’Word Download’’ và lưu lại thông tin TI-QCL đã có 

số sang định dạng pdf và chuyển sang bước thứ 9. 

- TI-QCL có số sau khi có phê duyệt của quản lý trên file cứng cần được lưu lại ở tủ tài liệu tương 

ứng. 

8. Nhập thông tin ‘’Other tab’’ 

Hiện tại đang bỏ qua phần này khi phát hành TI-QCL. 

9. Nhập thông tin ‘’App tab’’ 

 

Ở phần này sẽ chọn ‘’Attachments’’ để đính kèm thông tin TI-QCL đã lưu ở định dạng pdf, sau 

đó tiến hành  để lưu lại nội dung và chọn  để quản lý phê duyệt trên 

GiQ. 

Lưu ý: Thời hạn phát hành và phê duyệt TI-QCL trên GiQ là 03 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ 

ngày nhận được QIS trên GiQ, nên PIC cần theo dõi và yêu cầu quản lý phê duyệt đúng hạn để 

bảo đảm tiến độ phát hành. 

 

 



HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC 

LẬP THÔNG TIN TI-QCL 

Mã số 1703-WCS-2R-01 

Mã số sửa đổi 00 Trang 10/15 

Phụ lục 1: Lưu trình QIC xuất khẩu 
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Phụ lục 2: Mẫu TI 
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Phụ lục 3: Mẫu QCL 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 4: Mẫu Recall/PUD 
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Phụ lục 5: Action Decision Code 

 

Code Nội dung 

00 QIS được phát hành 

D1  Đánh giá sau khi kiểm tra các bộ phận khác đã đưa vấn đề lên hay chưa 

D2  Đánh giá sau khi kiểm tra vấn đề từ sản phẩm 

D3  Đánh giá sau khi điều tra tại hiện tượng 

D4 Đánh giá sau khi kiểm tra năng lực sản xuất 

D5  Chờ đánh giá  

E1  Chờ kết quả điều tra từ nước nhập khẩu 

E2 Tiếp tực theo dõi để tìm tra chiều hướng phát sinh 

E3  Tiếp tục theo dõi để tìm ra nguyên nhân phát sinh 

E5 Đang theo dõi 

 A1  Đóng do nội dung tương tự đang được xử lý 

A2 Đóng do nội dung tương tự đã được xử lý 

C1  Khiếu nại chỉ xuất hiện từ 1 vài Khách Hàng nhất định 

C2 Yêu cầu 

C3  Đời xe đã ngừng sản xuất và không cần tiếp tục điều tra 

F1  Không phát hiện thấy vấn đề qua quá trình điều tra 

F2  Do cách sử dụng của khách hàng 

F3  Vấn đề xuất phát từ quá trình bảo trì 

F4  Vấn đề không phát sinh sau kiểm tra  

F5  Nguyên nhân đã rõ ràng và không cần thiết làm đối sách 

G1  Có phát hiện vấn đề nhưng không thể tiếp tục điều tra 

G2  Không thể điều tra tiếp do không lấy được phụ tùng 

G3  Nguyên nhân không rõ ràng dựa trên kết quả điều tra  

G4  Bổ sung thông tin khác ngoài vấn đề khiếu nại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục phiên bản. 
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